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5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu:Trường tiểu học Lương Điền, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương.
6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Phòng học có không gian rộng rãi,có bảng tương tác,  đầu thu, âm thanh , mic, đồ dùng học tập cần thiết    ( màu, bút chì, thước kẻ, giấy A4.)
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Bắt đầu từ ngày 05/09/2023.
8. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền: Tôi xin cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền của bất kì cá nhân, cơ quan, tổ chức nào.
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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Tiếng Anh được xem là "chìa khóa" để đến với khối lượng kiến thức đồ sộ của nền văn minh thế giới. Đối với Việt Nam, một đất nước đang vươn tầm thế giới, việc học tiếng Anh ngày càng được trú trọng. Đăc biệt ở lứa tuổi Tiểu học. Bởi cấp Tiểu học chính là nền móng của các cấp học sau.
Mặc dù đã có nhiều đổi mới, bên cạnh đó vẫn còn mặt hạn chế. Cụ thể là chất lượng kĩ năng viết tiếng Anh trong trường tiểu học chưa được cao. Qua những năm giảng dạy, tôi đã luôn tìm tòi và tìm giải pháp nhằm khắc phục hạn chế trên.Vì vậy tôi đã quyết định chọn sáng kiến Một số biện pháp giúp học sinh    “ Viết tiếng Anh không còn khó và nhàm chán” dành cho học sinh lớp 4 . 
2. Điều kiện và thời gian, đối tượng áp dụng
Điều kiện: Lớp học, bảng tương tác, máy chiếu, loa, mic…..
Thời gian áp dụng: Năm học 2023-2024
Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp lớp 4
3. Nội dung sáng kiến
+ Phần lớn học sinh không trú trọng đến kỹ năng viết tiếng Anh. Ngược lại, viết tiếng Anh sẽ giúp các em phát triển khả năng ngôn ngữ của mình. Vì vậy dạy học luyện viết tiếng Anh kết hợp vẽ tranh chính là một phương thức dạy học tích cực có nhiều điểm mạnh và mới. 
+ Trong các tiết học viết tiếng Anh, các em được thỏa sức thể hiện và phát triển sự sáng tạo của mình thông qua bộ môn Mĩ thuật. tự luyện nói, thuyết trình bằng nhiều hình thức như: cá nhân, trước gương, với người thân, với giáo viên, theo nhóm, Từ đó giúp các e không chỉ cải thiện kĩ năng viết mà còn luyện tập kĩ năng thuyết trình về sản phẩm của mình trước tập thể
+ Sáng kiến còn đặc biệt hiệu quả đối với tất cả các nhóm đối tượng học sinh. Từ học sinh giỏi, khá tới học sinh học sinh yếu và học sinh có năng khiếu.
+ Sau khi nghiên những thuận lợi và khó khăn, thực trạng dạy và học tiếng Anh trong trường tiểu học. Tôi xin đưa ra một số phương pháp nhằm cải thiện kĩ năng viết tiếng Anh bằng nhiều hình thức sau:
Luyện viết từ vựng: Vì từ vựng là đơn vị cơ bản cấu thành câu, nên học sinh cần học cách viết đúng chính tả các từ vựng tiếng Anh trước tiên. Từ đó, trẻ có thể viết đúng các câu mà mình muốn trình bày trong khi luyện viết.
Hoàn thành những câu đơn: Để luyện viết tiếng Anh cho học sinh tiểu học hiệu quả hãy cho học sinh khởi động với những mẫu câu có sẵn trong sách giáo khoa trước. Giáo viên có thể luyện tập viết cho học sinh thông qua các trò chơi.
Hoàn thành đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh: Đây là bước cuối cùng, các em có thể tự mình hoàn thành những đoạn văn đơn giản qua khả năng ngôn ngữ linh hoạt và cấu trúc chuẩn. Để cải thiện hơn kỹ năng viết, giáo viên hướng dẫn học sinh thể hiện đoạn văn bằng cả chữ viết và hình ảnh. Luôn theo dõi, kiểm tra bài viết cho các em để sửa những lỗi  mắc phải. 
+ Sáng kiến có thể áp dụng cho tất cả các đơn vị bài học giúp học sinh ôn lại và phát triển kiến thức mới học nhằm nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến: 
- Giáo viên năng động hơn, có nhiều ý tưởng hơn, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao và linh hoạt trong việc thay đổi các phương pháp dạy học.
- Học sinh không còn cảm thấy nhà chán hay sợ hãi, và thấy hứng thú hơn. 
5. Đề xuất khuyến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:
- Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
- Về phía Nhà trường: Tạo điều kiện, động viên, hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy, trang bị các thiết bị dạy học cần thiết và nâng cấp phòng học.
- Về phía giáo viên: Luôn chủ động học hỏi, tìm tòi, sáng tạo trong việc vận dụng các phương pháp dạy học.
- Về phía phụ huynh và học sinh: Quan tâm hơn đến việc học của các con. Từ đó  học sinh có thái độ nghiêm túc trong việc học tập tiếng Anh. 
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MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Theo thói quen cùng năm tháng, đa số người Việt có lối viết văn thụ động vì thường xuyên sử dụng văn mẫu để tham khảo. Thói quen này đã khiến cho tư duy trong kĩ năng viết của người Việt bị giới hạn. Thêm việc người Việt quen tư duy dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh dẫn đến mâu thuẫn giữa cách chọn từ và dùng từ của hai ngôn ngữ khác nhau. 
Nhà văn vĩ đại Mark Twain từng nói: “ Viết lách rất dễ. Tất cả những gì bạn phải làm là gạch bỏ những từ sai”. Nếu kĩ năng nói là phản xạ, thì kĩ năng viết là sự kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa từ vựng và ngữ pháp với nhau. Và càng sống động, gây hứng thú hơn khi được kết hợp với hình ảnh.
Là một giáo viên giảng dạy tiếng Anh, tôi khẳng định rằng: Một phương pháp luyện viết tốt sẽ khắc phục được những hạn chế về kĩ năng viết của học sinh. Chính vì vậy tôi đã quyết định chọn sáng kiến Một số biện pháp giúp học sinh “ Viết tiếng Anh không còn khó và nhàm chán” dành cho học sinh lớp 4. Sáng kiến nhằm chia sẻ một số hình thức  tổ chức dạy kĩ năng viết cho học sinh lớp 4. Tạo cho các em một môi trường học tập, gợi lên trong các em niềm hứng thú đối với kĩ năng viết tiếng Anh. 
2. Cơ sở lý luận của vấn đề
Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, mục tiêu cơ bản của môn tiếng Anh là giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ . Tiếng Anh Tiểu học lớp 4 hiện nay được biên soạn theo định hướng trên.
Luyện viết tiếng Anh kết kết hợp vẽ tranh là một hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội cho học sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập từ đó giúp các em cảm thấy không nhàm chán, không sợ hãi và dễ dàng hơn khi viết. Trong tiết học viết học sinh được sử dụng linh hoạt vốn từ vựng, các mẫu câu đã học      kết hợp với trí trưởng tượng và sự sáng tạo để tạo ra các sản sẩm đẹp, hay và sống động. Đồng thời thông qua tiết dạy viết, giáo viên có thể thuận lợi kết hợp đánh giá học sinh về năng lực, các kỹ năng, thái độ học tập… .
3. Thực trạng của vấn đề
3.1. Thuận lợi
Học sinh tiểu học với tính cách hồn nhiên, dễ hòa nhập và dễ bị cuốn hút nên sẵn sàng tham gia vào các hoạt động trong giờ học.
Giáo viên được học tập, nâng cao nghiệp vụ thông qua các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm thông qua các buổi hội giảng, chuyên đề.
3.2. Khó khăn
Về học sinh: Đối với học sinh Tiểu học vùng nông thôn, khi mà mọi điều kiện tiếp xúc thực tế còn hạn chế thì tiếng Anh là một môn học tương đối khó. 
Phần lớn các em học sinh chưa thực sự trú trọng đầu tư cho môn tiếng Anh, chuẩn bị bài còn sơ sài.
Về giáo viên: Chưa thực sự đầu tư nhiều thời gian, trú trọng giảng dạy kĩ năng
viết cho học sinh	
Về phía phụ huynh học sinh: Còn nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tiếng Anh của các con, hoặc chưa thực sự coi trọng bộ môn này.
Cơ sở vật chất: Phòng học còn sơ sài, giáo phụ trực quan phục vụ cho việc dạy và học tiếng Anh còn thiếu nhiều.
Dưới đây là kết quả tôi làm khảo sát kỹ năng viết của học sinh trước khi thực hiện áp dụng sáng kiến trong khối 4 ( cụ thể là lớp 4A, 4B, 4D, 4E, và 4H ) tại trường Tiểu học Lương Điền đầu kì I năm học 2022-2023
Ưu điểm: Học sinh năng động, chịu khó học hỏi, tham gia xây dựng bài.
Nhược điểm: Nhiều học sinh còn thụ động, e dè, sợ hãi, còn mải chơi.
	Lớp/HS
	Đánh giá

	
	HTT
	HT
	CHT

	4A/34HS
	25,2%
	63,1%
	11,7%

	4B/37HS
	38,6%
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]52,7%
	8,7%

	4D/36HS
	22,3%
	61,5%
	16,2%

	4E/36HS
	35,1%
	55,1%
	9,8%

	4H/35HS
	23,5%
	61,4%
	15,1%



Nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên.
Học sinh còn nhút nhát, thiếu tự tin, phương pháp học tập chưa phù hợp và chưa chăm học. Giáo viên chưa quan tâm hết được các đối tượng học sinh, do gia đình chưa động viên kịp thời và quan tâm đúng mức…
Từ thực tế trên, là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh, tôi đã cố gắng tìm tòi những phương pháp nhằm giúp cho các em tự tin hơn, độc lập hơn trong học tập và quan trọng trước hết học sinh cảm thấy hứng thú với bộ môn này. Từ đó các em sẽ phát huy được hết năng lực, trí lực của mình. 
4. Các biện pháp thực hiện
Việc áp dụng phương pháp luyện viết kết hợp vẽ tranh cần thực hiện theo các bước chi tiết, mỗi bước sẽ có nhiệm vụ của giáo viên, nhiệm vụ của học sinh.
4.1. Bước chuẩn bị
 Hoạt động của giáo viên:
+ Giáo viên phải trau dồi kiến thức cho các em từ các tiết học hàng ngày. Đảm bảo cho các em có đủ vốn từ và mẫu câu để có thể dễ dàng viết bài.
+ Chọn chủ đề, lên nội dung liên quan tới nội dung bài học đã học.
+ Lên các nhiệm vụ cho học sinh, cách thức tiến hành của học sinh để thực hiện.
Hoạt động của học sinh
+ Học sinh phải cùng giáo viên thống nhất nội dung, các tiêu chí để đánh giá.
+ Học sinh phải làm việc nhóm hoặc cá nhân để hoàn thành bài viết.
4.2. Thực hiện bài viết
Hoạt động của giáo viên
+ Hướng dẫn và theo sát việc thực hiện của học sinh, đánh giá kết quả thực hiện. 
+ Giải đáp các khúc mắc của các em trong quá trình thực hiện.
Hoạt động của học sinh 
Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm thu thập, xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để hoàn thành bài viết theo nội dung đã định hướng và theo ý tưởng thể hiện của riêng mình.
4.3. Các phương pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
4.3.1. Luyện viết từ vựng, mẫu câu.
Giáo viên giới thiệu, dạy từ vựng từ các đơn vị bài học. Kết hợp với những trò chơi: sắp xếp chính tả, điền từ còn thiếu vào chỗ trống hoặc trò chơi tìm chữ… để gia tăng hứng thú cho các em và khắc sâu kiến thức. Học sinh có khả năng đọc được từ mới và mẫu câu ngay trên lớp. Kết thúc giờ học giao nhiệm vụ về nhà viết thuộc từ mới và mẫu câu.
4.3.2. Hoàn thành những câu đơn
Giáo viên dạy mẫu câu, thực hành với những mẫu câu vừa học để học sinh ghi nhớ và hình thành kiến thức thông qua các hoạt động trò chơi, hoạt động cặp, nhóm. Từ đó hướng dẫn học sinh tự hoàn thành những câu đơn.
4.3.3. Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh.
+ Giáo viên giới thiệu chủ đề, học sinh tự lên ý tưởng trình bày. Khuyến khích các em tham khảo thông tin, hình ảnh từ các nguồn khác nhau: sách, ti vi, internet, gia đình, bạn bè, và từ các hoạt động thực tế trong đời sống. tất cả sẽ được tái hiện lại bằng chữ viết kết hợp vẽ tranh trong sản phẩm của các em. 
+ Giáo viên luôn theo sát quá trình thực hiện của học sinh, góp ý, nhận xét, và sửa lỗi cho các em.
+ Để chẩn bị cho bài thuyết trình. Khuyến khích các em tự luyện tại nhà. Các em có thể thực hành nói trước gương, trước người thân hoặc bạn bè.
+ Các bài viết của học sinh sẽ được lưu lại làm tư liệu cho các khóa học sau trong thư viện, phòng học tiếng Anh, hoặc đóng thành sách của riêng mình. 
Các Phương pháp trên được áp dụng cụ thể trong các bài như sau:
	Unit 1: My friends
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\1\1.3.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\1\1.1.jpg]
Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\1\1.2.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\1\1.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1929.jpg]


	Unit 2: Time and daily routines
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\2\2.1.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\2\2.3.jpg]
Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\2\2.2.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\2\2.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh và trình bày
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1909.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1910.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1881.jpg]



	Unit 3: My week
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\3\3.1.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\3\3.3.jpg]
Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\3\3.2.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\3\3.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh và trình bày
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1904.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1906.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1878.jpg]



	Unit 4: My birthday party
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\4\4.1.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\4\4.3.jpg]
Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\4\4.2.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\4\4.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1923.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1920.jpg]
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1921.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1922.jpg]



	Unit 5: Things we can do
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\5\5.1.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\5\5.3.jpg]
Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\5\5.2.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\5\5.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1926.jpg]

	Unit 6: Our school facilities
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\6\6.1.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\6\6.3.jpg]
Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\6\6.2.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\6\6.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1931.jpg]



	Unit 7: Our timetables
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\7\7.1.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\7\7.3.jpg]
Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\7\7.2.jpg]
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\7\7.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1918.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1919.jpg]

	Unit 8: My favourite subjects
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
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Hoàn thành những câu đơn
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Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh và trình bày[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1897.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1898.jpg]
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	Unit 9: Our sport day
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
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Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\9\9.2.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\9\9.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1924.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\jpg\IMG_1925.jpg]



	Unit 10: Our Summer holidays
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
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Hoàn thành những câu đơn
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[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\10\10.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranhvà trình bày
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	Unit 11: My home
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
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Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\11\11.2.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\skkn\11\11.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranhvà trình bày
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	Unit 12: Jobs 
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
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Hoàn thành những câu đơn
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Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranhvà trình bày
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	Unit 13: Appearance
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
[image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\13\13.1.png]
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Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\13\13.2.png][image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\13\13.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh



	Unit 14: Daily activities
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
[image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\14\14.1.jpg][image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\14\14.3.png]
Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\14\14.2.png][image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\14\14.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh



	Unit 15 : My family’s weekends
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
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Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\15\15.2.png][image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\15\15.4.png]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh



	Unit 16 : Weather
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
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Hoàn thành những câu đơn
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Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh



	Unit 17 : In the city
Luyện viết từ vựng, mẫu câu
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Hoàn thành những câu đơn
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Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh



	Unit 18 : At the shopping centre
Luyện viết từ mới, mẫu câu
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Hoàn thành những câu đơn
[image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\18\18.2.jpg][image: C:\Users\Dell Vostro\Desktop\skkn\18\18.4.jpg]
Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh



	Unit 19 : The animal world
Luyện viết từ mới, mẫu câu
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Hoàn thành những câu đơn
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Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh



	Unit 20: At summer camp
Luyện viết từ mới, mẫu câu
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Hoàn thiện những câu đơn
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Hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh kết hợp vẽ tranh



5. Kết quả đạt được 
Đối với giáo viên
Giáo viên cũng trở nên năng động, sáng tạo và linh hoạt hơn khi áp dụng các phương pháp dạy học. Biết kết hợp linh hoạt các bộ môn vào việc dậy và học. Chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao.
Đối với học sinh
Sau một học kỳ áp dụng phương pháp luyện viết kết hợp vẽ tranh dành cho học sinh lớp 4 đã có hiệu quả tích cực. Học sinh không còn cảm thấy nhàm chán, buồn ngủ trong tiết học. Đa số các em học sinh đều có hứng thú và dần trở lên yêu thích môn học, đặc biệt là các tiết luyện viết. Trong các tiết học luyện viết học sinh không chỉ được ôn lại các từ mới và mẫu câu đã được học, các em còn được sử dụng trí tưởng tượng, sự sáng tạo của mình vào bài viết thông qua vẽ tranh, được trực tiếp làm nhiệm vụ và tạo ra sản phẩm. Các em được phát triển các kỹ năng mềm như sáng tạo, tư duy, thuyết trình. Luôn chủ động khám phá, tìm tòi, học hỏi, từ đó nâng cao kỹ năng viết. Vì vậy tôi khẳng định việc áp dụng dạy luyện viết tiếng Anh kết hợp vẽ tranh  thực sự mang lại những kết quả rõ rệ. 
Cuối học kỳ I năm học 2023-2024, tôi đã tiến hành khảo sát lại học sinh các lớp 4A, 4B, 4D, 4E, 4H sau khi đã áp dụng dạy luyện viết tiếng Anh kết hợp vẽ tranh. Kết quả cho thấy 100% học sinh các lớp đều yêu thích và có hứng thú với các tiết học luyện viết. Khả năng ghi nhớ kiến thức bài học cao hơn. Nhờ vậy chất lượng học tập được tăng lên rõ ràng.
	Lớp/HS
	Đánh giá

	
	HTT
	HT
	CHT

	4A/34HS
	42,6%
	54,0%
	3,4%

	4B/37HS
	46,7%
	50,5%
	2.8%

	4D/36HS
	38,8%
	58,1%
	3,1%

	4E/36HS
	45,2%
	52,5%
	2,3%

	4H/35HS
	42,5%
	53,3%
	4,2%



6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng  
Trong quá trình giảng dạy tại đơn vị công tác. Tôi nhận thấy rằng những dạy học luyện viết kết hợp vẽ tranh có những hiệu quả tích cực. Học sinh yêu tiết học hơn, không khí lớp sôi nổi hơn. 
Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng bất kì một phương pháp nào, cũng đều có mặt khó khăn của nó. Để có được một sản phẩm sau tiết học thì phải cần có sự chuẩn bị, bố trí thời gian thích hợp, linh hoạt. Với bộ môn tiếng Anh đôi phút ồn ào trong lớp là không tránh khỏi sẽ làm ảnh hưởng tới các lớp học khác. Hay có những bạn chưa thực sự có ý thức trong học tập hoặc phụ huynh chưa thực sự coi trọng bộ môn tiếng Anh nên đôi khi sản phẩm còn sơ sài. Lúc đó giáo viên sẽ phát huy vai trò của mình gieo cho trẻ niềm đam mê với bộ môn này.
Theo ý kiến chủ quan của tôi phát triển kỹ năng viết kết hợp vẽ tranh nên được nhân rộng và sử dụng nhiều hơn không chỉ đối với học sinh khối 4, mà còn áp dụng cho học sinh các lớp 1,2,3,5. Với các chủ đề phù hợp với từng lứa tuổi.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Phương pháp dạy luyện viết kết hợp vẽ tranh luôn lấy người học làm trung tâm. Học sinh được chủ động tìm tòi, khám phá, sáng tạo, tư duy, tạo nên sản phẩm của chính mình. Qua đó các em dần dần hình thành thái độ học tập tích cực, xác định được phương pháp học tập đúng đắn.
Trước khi áp dụng biện pháp trên tôi nhận thấy nhiều học sinh còn sợ hãi, chưa định hướng được mục tiêu bài viết, chưa biết cách trình bày, hay không có ý tưởng cho bài viết.
Sau khi áp dụng phương pháp luyện viết kết hợp vẽ tranh. Tôi nhận thấy rằng việc áp dụng lý thuyết và kiến thức đã học vào việc tạo ra sản phẩm bằng chính sự trải nghiệm thực tế là vô cùng quan trọng.
Chính vì vậy lý thuyết luôn song hành với thực hành sẽ giúp học sinh phát triển cả về tinh thần và trí tuệ.
2. Khuyến nghị
Tiếng Anh rất quan trọng trong xã hội hiện đại ngày nay. Đặc biệt là trong cấp tiểu học. Vì đây chính là nền tảng vững chắc cho những bậc học cao hơn của học sinh. Và các em chính là tương lai của Đất nước. Vì vậy, tôi xin đề xuất một số kiến nghị sau:
+ Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên. Có những chính sách đãi ngộ hợp lý cho giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học. 
+ Về phía Nhà trường: Luôn tạo điều kiện cho giáo viên trong quá trình giảng dạy, tham mưu với các cấp tạo trang bị và nâng cấp để có một không gian học rộng và hiện đại hơn. Cần tổ chức các buổi ngoại khóa để các em được hoạt động không chỉ dừng lại trong phạm vi lớp học mà còn tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tiễn thực sự. Nhằm phát huy tính tích cực của các em. Tổ chức các buổi giao lưu giữa các lớp trong phạm vi trường học. 
+ Về phía giáo viên: Luôn năng động và sáng tạo trong hoạt động vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học. Tích cực học hỏi và dự giờ đồng nghiệp, học hỏi ở mọi phương tiện đặc biệt áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực chuyên môn.
+ Về phía phụ huynh và học sinh: Phụ huynh quan tâm và coi trọng môn tiếng Anh như một môn học chính. Đồng thời thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho con tham gia các hoạt động học tiếng Anh. 
Trên đây là một số đề xuất để triển khai, ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm được
 hiệu quả hơn. Mục đích của sáng kiến nhằm giúp các em có cái nhìn tích cực về
 bộ môn tiếng Anh. Từ đó các em trở nên yêu thích bộ môn tiếng Anh. Đồng thời tôi cũng  rất mong nhận được sự góp ý của Phòng Giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường, Tổ chuyên môn để tôi đạt hiệu quả tốt hơn trong công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Xin chân thành cảm ơn!
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© Look, complete and read. / @

e are you from? 4. A Where are you Z
B: I'm from g B 'm
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© Listen, point and say. (5} ®

Vil Do you want to go to the __?
C )

\

food stall / ‘yes
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© Look, complete and read. / @

1. A: What was the weather like in 2. A: What was the weather like in
Sa Pa last Sunday? Ho Chi Minh City yesterday?
B: Itwas ¢ B: Itwas

the weather like in Da 4. A What was the like in

Nang yesterday? Hue last weekend?
201 2 B:
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© Look, complete and read. / ®

> >

What's the weather lie

today?
Its

Lovely! Do you want to go to the bookshop?
ILets go.

>

Look! It's sunny today.

Yes, itis.
Do you want to go to the with me?
somy, ____.Vmdoing

my homework
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© Listen, point and say. (5} ®

@ What does it say? It says'__". Q
L g umen
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How can | get tothe __? P





image98.jpeg
© Look, complete and read. / @

What does it say?

1. A: What does it say? 2
B: Itsays’ i B: Itsays’

3 A does it say? : What does it ?
B: Itsays’ % B: Itsays’
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© Look, complete and read. / @

2. A Excuse me. Is there a food stall near here?
B: There's a food stall in Hoa Binh Street.

can| get there?

B: Go straight and tum

A: Thank you very much for your help.

1. A: Excuse me. How can | get to the shopping centre?
The sports centre or the shopping centre?

A X
B: Tum at the bakery.

A: Thank you very much.
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© Listen, point and say. (5} ®

C > Where's the bookshop? s . f N
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© Listen, pointand say. (7} ®

/

How muchis the _? Its___. /

d

b c

shirt / fifty school bag / ninety
thousand dong ous: dong

pen / twenty
thousand do

skirt / eighty
housand dong
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©) Look, complete and read. / @

1. A: Where's the bookshop? 2. A: Where's the food shop?
B Its the bakery. : its the sports shop
and the bookshop.

3. A: Where's the ? 4. A the bakery?

B lts the sports shop. B: It's the bookshop.
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A

1. A: Where's she from?
B:She's from

&

she from?

B:She's

2. A Where's he from?

B He's

4. A Where's 2
B: oo}
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1. A Excuse me. How much is this T-shirt? 2. A: Your school bag s so nice.

B its thousand dong. B: Thank you. | like it very much.
A: And how much is that skirt? A is it?

B It's sixty ; B its thousand dong.
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F il 7\\ What are these animals?

[\,j

giraffes
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© Listen, point and say. (5} ®

il Why do you like __?
()
e it

L

dance beautifully run quickly

Because they __. / \

roar loudly

N /

sing merrily
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&) Look, complete and read. / @

1. A What are these animals? 2. A: What are these animals?
B: They're . B: They're

3. A: These animals have long
necks and legs. are
they?

B: giraffes.

4. A: These animals have short
legs. What ?
B: They're
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1. A: What are these animals? 2. A: What are those 2
B: They're - llike them B: They're birds. | ke them.
A: Why do you like lions? A do you like birds?

B: they roar loudly. B: Because they
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Listen, point and say. {5}

What's he / she doing? He's /She's __.
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Listen, point and say. &5

What are they doing? They're _.
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© Look, complete and read. / @

1. A What's he doing at the campsite?
B: He's telling

3. A' What's he at the campsite?

B: He's putting up

2. A: What's she doing at the campsite?
B: She's building

4. A: What's she doing at ?
B: She's
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1. A: Where's Ben?

B: He's at the
A: What's he ?

2 2. A: 1 want to see Nam and Mai. are they?
B: He's emailing his mother. —
B: They're at the campsite.
A are they doing?

B: They're
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@ Listen, point and say. (5) ®

Y N
What time is it? It's .

G B:4Gen

six o'clock six fifteen six forty-five
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() Listen, pointand say. (5} ®

. Whattime doyou _? e
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© Look, complete and read. / ®

A: What time is it? 2. A:What time ?
Bilts orclock. B:1t's one fifteen.

3. A is it?
B:It's three
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& Look, complete and read. / @

1. A: What time do you get up? 2. A: What time do you have
B: I getup at breakfast?
B: I have breakfast at

3 A do you go to school? 4. A: What time do you ?

8: 1go to school at Bl at




image10.jpeg
i@&} Mon :

KIEM TRA

Thoi gian :

Lbi phé cia 1hdy, <6 gido

iREEE amm

spaEs
I

bout





image11.jpeg
gral) KIEM TRA
& Ten: V\M(W"“D!Ng P\ww’ Man : Thoi gian:

Diém Loi phé ciia thay, ¢6 gido

R





image12.jpeg




image13.jpeg
@ Listen, point and say. (3} ®

Q What day is it today? It's __. Q
a b c d
Monday Tuesday Wednesday Thursday
5 6 7 8
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@ Listen, point and say. () ®

What do you doon __

__;“‘ _— > |
Wednesdays / Saturdays / Sundays /
go to school do housework jl listen to music
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1. A: What day is it today? 2. A: What day is it today?
B Its . B Its

is it today?
B Tuesday. B 5

4. A: What day is it
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Tuesday Wednesday
1. A What day is it today? 2. A is it today?
B lts é B s

3. A: What do you do on a A do youdo on
Thursdays? Sundays?
B . B 1
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©) Listen, point and say. (3] @

When's your birthday?

It's in

b
ia JANUARY f.. EaruARY
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@ Listen, point and say. ) ®

What do you want to eat / drink? I ERR

a b d
acs W 4 |

m some grapes some lemonade some water
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1. A: When's your birthday? 2. A: When's your birthday?
Biltsin 3 B:ltsin

3. A: When's your

an your birthday?
Biltsin Bilts
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1. A: Happy birthday, Nam! 2.A:What do you want to ,Ben?
B: Thank you. do you want to eat, Mary? B:1 want some water.
Atl want some i A:What do you want to eat?

B:lwant some
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© Listen, pointand say. (5} ®

Yes, | can./No, | can't.

Canyou __?

No, | can't.

L

ride a bike | yes play the guitar / no
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@ Listen, point and say. (5} ®

Can he /she _? Yes, he / she can.

cook / yes draw / no / cook
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1. A: Can you play the piano?

3. A:Canyou ? 4. A:Canyou ?
B Ican, Jlcan't,
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3. A: Canshe ride a ? an he play badminton?
: No, she can't, but she B: No, he can', he can

swim. roller skate.
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@ Listen, point and say. (&) ®

Where's your school? It'sinthe __.
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@ Listen, pointand say. (3} ®

Thereis __.
Howmany ______ are
there at your school?
There are _.

playgrounds / one computev rooms / tw] gardens / one buildings / three
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. 0 (EET] (B

7] il 1

1. A: Where's your school? 2. A: Where's your school?
B:1ts in the . Biltsin

3. A: Where's your 2
Biltsin

your school?
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1. A: Nice to meet you, Nam. 2. A buildings are there at your school?
Where's your school? B: There are
B:It's in the : A: How many gardens at your school?
A: How many playgrounds are there at your school? B: There i one.

B: There is
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@ Listen, point and say. (3} ®

What subjects | have __
do you have today?

b
Vietnamese [l Engien
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@ Listen, point and say. () ®

When do you have __? I haveiton __.

MITHUAT

history geography English
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1. A: What subjects do you have 2. A: What subjects do you have
today? today?
B:1have : Bl

3 do you have today? 4. A: What subjects today?
B: I have English and < B:lhave and
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e Look, complete and read. / &

TUESDAY

1. A: What day is it today? 2. A:Do you have science today?
B: It's Tuesday. B: No, | don't.
A: subjects do you have today? A: When do you have 2

B:l have g B:lhave it on
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@ Listen, point and say. (3 ®

Q What's your favourite subject?
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@ Listen, point and say. &)

- Why do you like __? Because | want to be __. /’7

music / maths /
an English teacher a singer a painter a maths teacher
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e Look, complete and read. / &
; »

B:lt's

- '
3. A:What'’s your favourite

4. A:What's your ?
B:lt's . B:lt's




image47.jpeg
e Look, complete and read. / &

1. A: What's your favourite subject? 2. A:llike IT. It's my favourite
B:lt's art. | like it. "
A do you like art? B: Why do you like it?
B:Because | want to be a 8 A Iwant to be anIT
teacher.

How about you?
B: My favourite subject is

I want to be a singer.
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@ Listen, point and say. i) ®

. Yes, it is.
Is your sports day in _

No, itisn't. It's in _

d

AUGUST

May / yes
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@) Listen, point and say. 3}

DECEMBER
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©) Look, complete and read. / @

ELLLLLATES)
JUNE

1. A: Is your sports day in June? 2. A: Is your sports day in
B: Yes, itis.

MAY

your sports day in
February? July?
B: No, itisn't. It's in . B:

AUGUST

MARCH

4. A: Is your sports day

. It's in March.
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1. A:ls your sports day in September? 2. A Our sports day is in Octobes your sports day in October too?
B ,itis. When's your sports day? B N itianit —
Ailtsin . A your sports day?

B:ltsin
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&5 Listen, point and say. (3 @

Yes, | was.
Were you ___ last weekend?

No, | wasn't.

g5

at the c'armpsite / yes M in the countryside / no
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@) Listen, pointand say. [} @

Q Where were you last summer?
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1. lwas at yesterday.

3. A:Were you in the mountains last 4. A you on the beach
weekend? yesterday?
B:No, | wasn't. | was in . B: , Iwas.
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© Look, complete andread. / ®

1. A: Where were you last 2. A were you last
summer, Mai? summer, Nam?
B:Iwas in . B:1 in Sydney. Were
Ails it a big city? youin Sydney, too?

B: itis. A I wasn't.
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@ Listen, pointand say. (5) ®

Where do you live? Ilive __.

e

- b -
TRAN HUNG DAO QUANG TRUNG
STREET l ROAD
i

" @
at 9 Quang Trung Road
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Listen, point and say. {3}
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like?

What's the





image66.jpeg
©) Look, complete and read.

1. A: Where do you live? 2. A: Where do you live?
B: lliveat _ Green Street. B: |live in
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b=

Where do you ?

Where do you live? - R o

Ilive at livein a

What'’s the street like? the village *
B: It'sa street. t's a busy village.
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@ Listen, point and say. (3) ®

What does he / she do? He's / She's __.

a farmer a policeman an office worker an actor
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(@ Listen, point and say. (3} ®

/7 Where's he  she from? He's / She's from __.
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@ Listen, point and say. () ®

Where does he / she work? He / She works __.

=

at a nursing home at a factory at a school
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© Look, complete and read. / ®

| &l

1. A: What does your sister do? 2. A: What does your brother do?
B:She'san BiHe's

3. A: What does your father ___?
BiHe's
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© Look, complete and read. / ®

1. A: What does your mother do? 2. A: What does your brother do?
B: Shesa . B: He's
A: Does she anursing home? A: Where does he ?

B: No, she doesn't. She works at a hospital. B: He works
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@) Listen, point and say. () ®

Q What does he / she look like? He's / She's __. Q
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&) Listen, point and say. [z @

O

What does he / she look like? He / She has _

big eyes

around face

short hair long hair
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© Look, complete and read. / ®

2. A What does your grandmother

look like?
B She's .
3. A What does your grandfather a A does your mother look.
like? like?

talland andtall.
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* Where are you from? I'mfrom .
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© Look, complete andread. / ®

2. A: Do you have a sister, Bill?
B: Yes, | do.
A: What does she 2
She’s slim. She has

1. A: Do you have a brother, Mai?
B: Yes, | do.
A: What does he look like?
B: He's . He has a round £ B:
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@) Listen, pointand say. i} ®

" When do you watch TV? e Y

in the morning at noon in the afternoon in the evening
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© Listen, point and say. (5} ®

What do you do in the morning? |

wash the clothes clean the floor
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©) Look, complete andread. / @

1. When do you watch TV? 2. When do you do housework?

Inthe . Inthe .

When do you ? 4. do you read books?
At . In the
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© Look, complete and read. / ®

1. A: What do you do in the morning? 2. A: What do you do in the ?
B: | wash my : B: | help my mum with the cooking.
A: do you do at noon? A: And in the , What do you do?

B: | wash the dishes. B: We watch together.
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© Listen, point and say. (G} ®

"~ Where does he / she go He / She goes to 7
on Saturdays? the__. {

+ &

sports centre shopping centre swimming pool cinema





image89.png
@ Listen, point and say. (i3} ®

Q What does he / she do on Sundays?

AN
cooks meals plays tennis watches films does yoga
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© Look, complete and read. / ®

1. My brothergoestothe ___on 2. My sister goes to the. on
Saturdays. Saturdays.

3. A Where does yourfathergoon 4. does your mother go on
Saturdays? Saturdays?
He__ tothe She
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) Look, complete and read. / @

1. A: Where does your brother go on Sundays? 2. A: Where is your mother on Sundays?

He goes to the . she's at
What does he there? does she do?

He plays . She
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Listen, point and say. (&5}

What was the weather like Iltwas __.
last weekend?
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